
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND  ngày    tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

buôn bán 

thuốc bảo vệ 

thực vật 

15 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

+ Khu vực I: Số 43 

Nguyễn Văn Bá, 

phường Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

+ Khu vực II: Tòa nhà 

Trung tâm hành 

chính, đường Lê Lợi, 

phường Bình Dương, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

+ Khu vực III: Số 4 

Nguyễn Tất Thành, 

phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

- Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

quyết định: 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân 

Thành phố 

- Cơ quan 

thẩm định 

hồ sơ: Cơ 

quan được 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố 

giao.  

800.000 

đồng/lần 

- Điều 63, Điều 66 Luật Bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật năm 2013. 

- Điều 2 Luật số 146/2025/QH15 ngày 

11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 

Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và 

môi trường. 

- Điều 4 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định điều kiện đầu tư kinh 

doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

giống cây trồng; nuôi động vật rừng 

thông thường; chăn nuôi; thủy sản; 

thực phẩm. 

- Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 

123/2018/NĐ-CP ngày 17 ngày 9 năm 

2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định về điều kiện đầu tư, kinh 

doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.  

- Điều 3 Nghị định số 33/2026/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp 

xã. 

 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt 

và bảo vệ thực vật. 

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 

17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch 

và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp. 

- Điều 20 Thông tư số 07/2026/TT-

BNNMT ngày 23 tháng 01 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật, Luật Trồng trọt và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ 

thực vật. 

- Mục A.VII Phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-

CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về 

cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn 

giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường. 

- Quyết định số 1883/QĐ-BNNMT 

ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Bộ 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cơ quan  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt và 

bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh 

TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Quyết định đã công bố  

danh mục thủ tục hành chính 

Tên Văn bản quy định  

việc bãi bỏ thủ tục hành chính  

1 1.004346 Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện buôn 

bán thuốc bảo 

vệ thực vật 

Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 

23 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung 

và bị bãi bỏ lĩnh vực Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường (thứ tự B.2 Phụ lục I, A.2 

Phụ lục II kèm theo). 

- Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 

5 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân 

quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt 

giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

- Quyết định số 1883/QĐ-BNNMT ngày 22 tháng 

5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 

trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

2 1.007998 Cấp, cấp lại 

Quyết định công 

nhận tổ 

chức khảo 

nghiệm giống 

cây trồng 
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